
UBND THÀNH PHỐ BIÊN HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2023-2024
(Tổng cộng danh sách có 07 thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2)
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1 1 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH ÁNH 07/4/2000 Nữ Kinh Không 075300002048 0969491507 ngocanhnguyen070420@g
mail.com

Khai Sơn, Anh
Sơn,Nghệ An

Phước Tân, Biên Hòa,
Đồng Nai

Phước Tân, Biên
Hòa, Đồng Nai

12/12 Đại học Giáo dục tiểu học 2023 Trường Đại học
Đồng Nai

Cơ
bản Không GV Tiểu

học Đ

Nộp
bản
giấy

2 2 VŨ THỊ VÂN ANH ANH 14/10/2001 Nữ Kinh Không 075301001137 0333729344 va14102001@gmail.com
Nguyên Giáp, Tứ
Kỳ, Hải Dương

Phước Tân, Biên Hòa,
Đồng Nai

Phước Tân, Biên
Hòa, Đồng Nai

12/12 Đại học Giáo dục tiểu học 2023 Trường Đại học
Đồng Nai B Nâng

cao Không GV Tiểu
học Đ

Nộp
bản
giấy

3 3 NGUYỄN THỊ TRINH TRINH 10/11/1991 Nữ Kinh Không 066191009437 0971091943 trinhklf@gmail.com
Thạch Hải, Thạch
Hà, Hà Tĩnh

Long Đức 3, Biên Hòa,
Đồng Nai.

Long Đức 3, Biên Hòa,
Đồng Nai. 12/12 Đại học Giáo dục tiểu học 2023 Trường Đại học

Đồng Nai B B Không GV Tiểu
học Đ

Nộp
bản
giấy

4 4 ĐỖ TRẦN MINH NGỌC NGỌC 04/6/2000 Nữ Kinh Không 07530001400 0383853946 1181070074@gmail.com
Yên Định, Thanh
Hóa

Trảng Dài, Biên Hòa,
Đồng Nai.

Trảng Dài, Biên Hòa,
Đồng Nai. 12/12 Đại học Giáo dục tiểu học 2022 Trường Đại học

Đồng Nai Bậc 3 Nâng
cao Không GV Tiểu

học Đ

Nộp
bản
giấy

5 5 VÕ KIM THOA THOA 14/6/2000 Nữ Kinh Không 075300001611 0332689687 vokimthoa1406@gmail.co
m

Thanh Chương,
Nghệ An

Tân Phong, Biên Hòa,
Đồng Nai

Tân Phong, Biên Hòa,
Đồng Nai 12/12 Đại học Giáo dục tiểu học 2022 Trường Đại học

Đồng Nai
Toeic
570 B Không GV Tiểu

học Đ

Nộp
bản
giấy

6 6 MAI THỊ THẢO THẢO 07/9/2001 Nữ Kinh Không 036301013266 0342687525 1191070169dnu@gmail.c
om

Hải Vân, Hải Hậu,
Nam Định

Long Đức 1, Biên Hòa,
Đồng Nai

Long Đức 1, Biên
Hòa, Đồng Nai

12/12 Đại học Giáo dục tiểu học 2023 Trường Đại học
Đồng Nai A2 Không GV Tiểu

học Đ

Nộp
bản
giấy

7 7 THÁI THỊ PHƯƠNG THẢO THẢO 25/7/1999 Nữ Kinh Không 075199010843 0984306314 thaothai257@gmail.com
Phúc Trạch, Hương
Khê, Hà Tĩnh

Long Bình Tân, Biên
Hòa, Đồng Nai

Long Bình Tân,
Biên Hòa, Đồng Nai

12/12 Đại học Giáo dục tiểu học 2024 Trường Đại học Sư
phạm TP.HCM Không GV Tiểu

học Đ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Đào Thị Lý
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